
Tuần: 07

Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

13/2 14/2 14/2 16/2 17/2 18/2

7h00
Marketing 

(22)
3.5

CNSX kháng 

sinh (20)
3.5

KT chiết xuất 

dược liệu (28)
3.5

Hóa sinh y 

dược (28)
3.5

Xét nghiệm 

y học (28)
3.5

Triết 

(15)/KTCT 
3.5

12h30

7h00

12h30
Bao bì TP 

(16)
3.5

Marketing TP 

(24)
3.5

CNXH 

(18)/LSĐ 12)
3.5

Điều khiển TĐ 

(30)
3.1

Quản lý 

CLTP (28)
3.5

Bao bì TP 

(20)
3.5

7h00

12h30
KT lên men 

CN (16)
3.1 QTTB2 (28) 3.1

Tiếng Anh 3 

(28)
3.1

Điều khiển TĐ 

(30)
3.1 Vẽ KT (28) 3.1

Xác suất TK 

(16)
3.1

7h00 QTTB2 (28) 3.1 Cơ học (20) 3.1 Cơ học (24) 3.1
Tin ĐC (24)-

Tổ 1
3.1

CN đồ uống 

(26)
3.1

CN đồ uống 

(30)
3.1

12h30
Tin ĐC (24)-

Tổ 2
3.5

7h00
Sinh học 

TB&PT (12)
2.1

Hóa hữu cơ 

(12)
2.1

Kinh tế CT 

(12)
2.1 Hóa lý (12) 2.1

Hóa phân 

tích (12)
2.1

Nhập môn 

CNSH (8)
2.1

12h30

7h00

12h30 Anh 1 (12) 2.1 Tin ĐC (8) 2.1
Hóa hữu cơ 

(16)
2.1

Hóa hữu cơ 

(20)
2.1

Hóa phân 

tích (12)
2.1

Kinh tế CT 

(8)
2.1

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2, NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời 

gian

CNSH 

20-01

CNTP 

20-02

CNSH 

21-01

CNTP 

21-02

CNSH

22-01

TS. Đào Thị Hồng Vân

CNTP

22-02

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Tuần: 08

Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2

7h00
Marketing 

(26)
3.5

CNSX kháng 

sinh (24)
3.5

KT chiết xuất 

dược liệu (30)
3.5

Hóa sinh y 

dược (30)
3.5

Xét nghiệm 

y học (30)
3.5

Triết 

(18)/KTCT 
3.5

12h30 GDTC2 GDTC2

7h00
Marketing TP 

(28)
3.1

12h30
Phân tích TP 

(20)
3.5 GDTC2

CNXH 

(21)/LSĐ (14)
3.5 GDTC2

Quản lý 

CLTP (30)
3.5

Bao bì TP 

(24)
3.5

7h00

12h30

7h00

12h30

7h00
Sinh học 

TB&PT (16)
2.1

Hóa hữu cơ 

(16)
2.1

Kinh tế CT 

(16)
2.1 Hóa lý (16) 3.1

Hóa phân 

tích (16)
2.1

Nhập môn 

CNSH (12)
2.1

12h30
KT 

Ajinomoto

7h00
Anh 1 (16)-Tổ 

1
3.1

Tin ĐC (12) - 

Tổ 1
2.1

12h30
Anh 1 (16)-Tổ 

2
2.1

KT 

Ajinomoto

Hóa hữu cơ 

(24)
2.1

Tin ĐC (12)- 

Tổ 2
2.1

Hóa phân 

tích (16)
2.1

Kinh tế CT 

(12)
2.1

                 K21 học GDQP từ 20/2-4/3 tập trung tại Văn Giang, Hưng Yên

CNTP

22-02

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Đào Thị Hồng Vân

Ghi chú : K20 học GDTC2 vào 13h00 chiều 3,5 hàng tuần tại TT TDTT quận Hoàng Mai

Thời 

gian

CNSH 

20-01

CNTP 

20-02

CNSH 

21-01

CNTP 

21-02

CNSH

22-01

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2, NĂM HỌC 2022 - 2023






